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	1.VIỆT NAM 
1919 - 1930 

	Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
	
	CMVN trước khi ĐCS ra đời
	
	Đánh giá ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.
	
	
	
	








- Số câu: 4
- Số điểm:
1,6 


	- Số câu: 4
 - Số điểm: 1điểm
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	2. VIỆT NAM
 1930-1945

	-  Biết được nhiệm vụ cùa ND ĐD trong giai đoạn 1936 -1939 
Ba tổ chức cộng sản ra đời vào năm 1929 
 - Biết  NN cơ bản nhất dẫn đến thất bại  của cuộc KN Bắc Sơn, Nam Kỳ và binh biến Đô Lương.
- N An - Hà Tĩnh là nơi  phong trào cách mạng 1930-1931 nổ ra
 - Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong khởi nghĩa Nam Kỳ.
 Thời cơ, thành công của CM tháng Tám
	
	- Hiểu hình thức đấu tranh cùa nhân dân Đông Dương trong giai đoạn 1936 -1939 
-Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám .
- Việt Nam 
Sau Cách mạng tháng Tám 1945 và lý do ký Hiệp đinh hòa hoãn với Pháp. 
	
	Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền
	
	





	Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám .

	
































- Số câu:5
- Số điểm: 3,6đ


	- Số câu: 
- Số điểm: 
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	3. VIỆT NAM
 1946- 1954

	-Thời gian cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần hai 
-Đườngtron lối kháng chiến của Đảng đề ra trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là 
- Việt Bắc là căn cứ địa cách mạng của ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tổng tư lệnh 	
	Nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.
	- Hiểu ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc, 1947 trong cuộc kháng chiến chống Pháp: từ thế bị động sang thế chủ động .
-Chiến dịch Việt Bắc -Thu Đông 1947 đã đập tan âm mưu Đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp.

	
	
-Liên hệ khó khăn của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

	
	
	
	















	- Số câu: 
- Số điểm: 

	2 câu
0,8đ
	
	1 câu
0,4đ

	
	1 câu
0,4 đ

	
	
	
	- Số câu:4
- Số điểm: 1.6đ


	4. VIÊT NAM 
1946- 1954
	Những năm đầu của cuộc kháng chống TDP
	
	
Những năm đầu của cuộc kháng chống TDP









	Những năm đầu của cuộc kháng chống TDP

	 Đánh giá ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Đồng Khởi 

	
	
	
	







	- Số câu: 
- Số điểm: 

	1 câu 
0,4 đ
	
	1 câu 
0,4 đ
	1 câu
2 đ
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0,4 đ
	
	
	
	- Số câu: 4
- Điểm: 3.2 đ


	-Tổng số câu:
-Tổng số điểm:
-Tỉ lệ:
	6 câu 

2.4 đ

24%
	
	5câu
 
2đ

20%
	1 câu

2 đ

20%
	4 câu

1.6đ

16%
	



	
	1 câu        17 câu

2 điểm   10 điểm

20%        100%
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II/ ĐỀ BÀI: 
I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm).
Câu 1: Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?
A. Giải quyết nạn đói, nạn dốt.                   B. Giải quyết về vấn đề tài chính.
C. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.   D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.
Câu 2: Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách mạng tháng Tám 1945?
A. Nạn đói, nạn dốt.          
B. Đế quốc và tay sai ở nước ta còn mạnh.
C. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến.
D. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ.
Câu 3:  Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và nhận định tình hình như thế nào ?
A. Cuộc đảo chính Nhật – Pháp gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện.
B. Ra chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ”.
C. Pháp ra sức chống lại Nhật để độc quyền chống Đông Dương.
D. Nhật là kẻ thù chủ yếu của nhân dân Đông Dương.
Câu 4: Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?
A. Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú.
B. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của Đảng viên được nâng cao.
C. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân.
D. Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh.
Câu 5: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1924 có ý nghĩa gì?
A. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
B. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lê-nin để truyền bá về trong nước.
C. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
D. Xây dựng mối quan hệ liên minh công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 
Câu 6: Sự kiện nào được đánh giá là "bước ngoặt vĩ đại" trong lịch sử cách mạng Việt Nam năm 1930?
1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.	B.Cách mạng tháng Tám thành công.
C.Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời.
D.Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc.
Câu 7:Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đầu năm 1930 đã quyết định lấy tên Đảng ta là
1. Đảng Cộng sản Đông Dương. 		B.Đảng Cộng sản Việt Nam.
1. Tân Việt Cách mạng đảng.		D.Đảng Lao động Việt Nam.
Câu 8: Phong trào Cách mạng 1930-1931 đã đưa tới sự ra đời
A.  các công xã nông thôn.	           B.chính quyền dân chủ tư sản.
C.các công xã láng giềng.	           D.chính quyền Xô-viết Nghệ-Tĩnh.
Câu 9: Từ cuối tháng 9 năm 1940, nhân dân ta sống dưới ách thống trị của
1. Pháp.		B. Nhật.	C. Nhật và Pháp		D.Anh và Pháp.
Câu 10: Khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám, địa phương nào ở Hải Phòng giành chính quyền sớm nhất?
A. Kiến Thụy	            B. An Lão	           C. Vĩnh Bảo	                D. Thủy Nguyên
Câu 11: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hôi Việt Nam là
A. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.
B. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật - Pháp. 
C. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
D.  mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.
Câu 12.Ý nghĩa to lớn nhất của Hiệp định Giơ-ne-vơ là gì?
A. Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở Việt Nam.
B. Là văn bản pháp lí cuộc tế ghi nhận các quyền cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng.
C. Pháp buộc phải rút hết quân đội về nước, Mĩ bị thất bại trong âm mưu của mình.
D. Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 13: Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh có ý nghĩa như thế nào đối với Cách mạng Việt Nam?
A.Thời cơ “ngàn năm có một” đã tới để ta giành chính quyền.
B. Tạo điều kiện để nhân dân Việt Nam đứng lên chống Pháp.
C. Kết thúc chiến tranh xâm lược của phát xít Nhật tại Việt Nam. 
D. Việt Nam góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh chống phát xít.
Câu 14: Bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là sự kiện nào?
A. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18/6/1919).
B. Đọc sơ thảo luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa(7/1920).
C. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.
D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).
Câu 15: Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam cuối năm 1929 đầu năm 1930 là gì?
A. Đưa cách mạng đến thắng lợi.
B. Đánh đổ chế độ phong kiến Việt Nam.
C. Có một đảng cộng sản thống nhất trong cả nước.
D. Liên kết với phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Dương
II. Phần tự luận (4,0 điểm).
Câu 1: (2đ). Vì sao ngày 19/12/1946, Đảng, Chính phủ, chủ tịch Hồ Chí Minh lại quyết định phát động toàn quốc kháng chiến? 
Câu 2: (2đ). Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?
III/ ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm) (mỗi câu trả lới đúng được 0,4)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	A
	D
	C


II. Phần tự luận (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946, trong khi ta thực hiện nghiêm túc những điều khoản của Hiệp định và Tạm ước thì TDP đã bội ước, đẩy mạnh việc xâm lược nước ta một lần nữa.
- ở NBộ và NTBộ TDP tập trung tiến quân các cơ sở cách mạng, vùng tự do, căn cứ địa của ta.
- ở BBộ, TDP khiêu khích, tần công ta ở HP, LSơn.
- Đặc biệt ở HN, từ đầu tháng 12/1946 TDP liên tiếp gây ra những cuộc xung đột vũ trang, đốt nhà thông tin ở phố Tràng Tiền, gây xung đột đổ máu ở cầu Long Biên, tàn sát đồng bào ta ở phố Hàng Bún…
- Trắng trợn hơn ngày 18/12/1946, TDP gửi tối hậu thư đòi ta giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng, nếu không chúng sẽ hành động vào sáng sớm ngày 20/12/1946.
- Trước tình thế đó, ngày 18 và ngày 19/12/1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã họp quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.
- Tối 19/12/1946, chủ tịch HCM đã ra lời kêu gọi tòn quốc kháng chiến 
	0.5

0,25

0,25

0,25

0,25

0.25

0,25

	2
	1. Nguyên nhân: Truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm,đoàn kết của toàn dân.
1. Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, Bác.
1. Chớp thời cơ.

	2 điểm


      
       BAN GIÁM HIỆU                         TỔ CM                                    NGƯỜI RA ĐỀ




       Phạm Thị Hà                             Trần Thị Hương                        Nguyễn Thị Huân


                                                              
                                                                                                                 Nguyễn Thị Bình


